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Năm học 2021 - 2022 

 

TT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất 

bản 

Bộ 

sách 

1 Tiếng việt 1 Bùi Mạnh Hùng ( Tổng Chủ biên kiêm chủ biên); 

Lê Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Ngân Hoa, Vũ Thị 

Thanh Hương, Vũ Thị Lan, Vũ Kim Bảng, Trịnh 

Cẩm Lan, Chu Thị Phương, Trần Kim Phượng, 

Đặng Thị Hảo Tâm 

NXB 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối 

2 Toán 1 Đỗ Đức Thái ( Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt ( Chủ 

biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn 

Thị Thanh Sơn 

NXB Đại 

học sư 

phạm 

Cánh 

diều 

3 Đạo đức 1 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam ( Chủ biên), Lê Thị Tuyết Mai, Lục Thị Nga 

NXB 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối  

4 Tự nhiên và 

xã hội 1 

Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Bùi Phương Nga ( 

Chủ biên), Nguyễn Tuyết Nga, Lương Việt Thái, 

Nguyễn Thị Thu Trang 

NXB Đại 

học sư 

phạm 

Cánh 

diều 

5 Âm nhạc 1 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân 

NXB 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối 

6 Mĩ thuật 1 Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Đông ( Chủ biên),Phạm Đình Bình, 

Nguyễn Hải Kiên, Nguyễn Minh Quang 

NXB Đại 

học sư 

phạm 

Cánh 

diều 

7 Giáo dục 

thể chất 1 

Đặng Ngọc Quang(Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Công Trường 

NXB ĐH 

sư phạm 

Cánh 

diều 

8 Hoạt động 

trải nghiệm 

1 

Bùi Sỹ Tụng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh 

Bình ( Chủ biên), Vũ Thị Lan Anh, Lê Thị Luận, 

Trần Thị Thu 

NXB 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối 

9 Tiếng anh 1  

( I-learn 

Smart Star) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên ( Chủ biên),Đặng Đỗ 

Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết 

Mai, Nguyễn Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý 

NXB ĐH 

sư phạm 

Tp Hồ Chí 

Minh 

 

 

 HIỆU TRƯỞNG 

  

 

 

                     Trần Thị Hạnh 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỦY AN 

 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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